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LỊCH BÁO GIẢNG
NĂM HỌC 2022- 2023
Họ và tên giáo viên:   NGUYỄN THỊ LÝ
Chức vụ:                            Giáo viên
Lớp:  2A5 - Trường Tiểu học Giang Biên
Quận: Long Biên

Năm học: 2022-2023
	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5

	TUẦN HỌC THỨ 35

	Từ ngày: 15/05/2023 - Đến ngày: 19/05/2023

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
15/5
	Buổi sáng
	1
	103
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	337
	Tiếng Việt
	Viết: Cánh đồng quê em; Viết hoa tên riêng địa lí; Phân biệt: r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC T. Anh
	End of Term Test 2 – Writing Test
	

	
	
	4
	338
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	169
	Toán
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Kiểm tra đánh giá cuối năm
	

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	3
16/5
	Buổi sáng
	1
	339
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về công việc của một người
	Máy chiếu

	
	
	2
	340
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy chiếu

	
	
	3
	170
	Toán
	Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	171
	HDH
	Dạy bù toán T33: Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Kiểm tra đánh giá chủ đề TTTC môn bóng rổ.
	Bóng rổ

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập
	

	
	
	3
	172
	HDH
	Dạy bù toán T33: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
	Máy chiếu

	4
17/5
	Buổi sáng
	1
	341
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	342
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	173
	Toán
	Ôn tập chung (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	Đạo đức
	GDĐP: CĐ 6: Nghề làm quạt làng Chàng Sơn (T1)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	69
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và Bầu trời (T1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	104
	HĐTN
	Đón mùa hè trải nghiệm
	Máy chiếu

	
	
	3
	343,344
	HDH
	Dạy bù TV T33: Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 3,4)
	Máy chiếu

	5
18/5
	Buổi sáng
	1
	174
	Toán
	Ôn tập chung (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC Âm nhạc
	Kiểm tra cuối năm
	

	
	
	3
	345
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 5)
	Máy chiếu

	
	
	4
	346
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 6)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	70
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và Bầu trời (T2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	347,348
	HDH
	Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 7,8)
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC Mĩ thuật
	Trưng bày kết quả học tập
	

	6
19/5
	Buổi sáng
	1
	349
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối học kì 2 (tiết 9,10)
	Máy chiếu

	
	
	2
	350
	Tiếng Việt
	Kiểm tra cuối học kì 2
	Máy chiếu

	
	
	3
	175
	Toán
	Kiểm tra cuối học kì 2
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	GDĐP: CĐ 6: Nghề làm quạt làng Chàng Sơn (T1)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T. Anh
	Review Unit 6 – Unit 10
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II - Tổng kết chương trình
	Bóng rổ

	
	
	3
	105
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 27 lượt      

                 Giang Biên, ngày 25 tháng 4  năm 2023

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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